
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

 Số:            /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
  Cà Mau, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
Danh mục thủ tục hành chính được phân cấp theo các Nghị quyết của Chính phủ 

về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
ban hành 36 Quyết định, công bố 257 thủ tục hành chính được phân cấp theo các 
Nghị quyết của Chính phủ, để đảm bảo thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính theo đúng nội dung phân cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông 
báo như sau:

1. Công khai Danh mục thủ tục hành chính được phân cấp theo các Nghị quyết 
của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Danh mục). 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp 
tục rà soát, bố trí, sắp xếp nguồn lực để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính 
theo đúng nội dung phân cấp, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
(qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để xem xét, xử lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
và cá nhân liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các xã, phường;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KSTTHC (TC);
- Lưu: VT.KT01/26.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Vũ Thăng



ST

T
Mã TTHC Tên TTHC Quyết định Công bố Lĩnh vực Cấp thực hiện

I

1 1.010772 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp Trung ương

2 1.010778 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp Trung ương

3 1.010781

Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với

người hy sinh hoặc mất tích trong chiến

tranh

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp Trung ương

4 1.010783

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi

dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ

Nội vụ quản lý

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp Trung ương

LĨNH VỰC NỘI VỤ

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC PHÂN CẤP THEO NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẮT GIẢM, 

PHÂN CẤP, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày        /      /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
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5 1.010777 Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp Trung ương

6 1.010788
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi

người hoạt động cách mạng

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp Trung ương

7 1.010774

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với

người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng

“Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được

giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng

12 năm 1994 trở về trước

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp xã, cấp tỉnh, 

cấp Trung ương

8 1.010790

Khám giám định phúc quyết của đối

tượng hoặc người đại diện hợp pháp của

đối tượng

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp tỉnh, cấp 

Trung ương

9 1.010792

Khám giám định phúc quyết lần cuối của

đối tượng hoặc người đại diện hợp pháp

của đối tượng

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp tỉnh, cấp 

Trung ương
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10 1.010775

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với

người hy sinh thuộc các trường hợp quy

định tại Điều 14 Pháp lệnh nhưng chưa

được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà

thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu

đãi từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến

ngày 30 tháng 9 năm 2006

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công
Cấp tỉnh, cấp 

Trung ương

11 1.010815
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi

người hoạt động cách mạng.

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

12 1.010802
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc

chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

13 1.010803 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

14 1.010804

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường

hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự

nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh
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15 1.010811

Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng

cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục

hồi chức năng đối với trường hợp đang

sống tại gia đình hoặc đang được nuôi

dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng,

điều dưỡng do địa phương quản lý

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

16 1.010814

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận

người có công do ngành nội vụ quản lý và

giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

17 1.010816

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm

chất độc hóa học

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

18 1.010817

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ

của người hoạt động kháng chiến bị

nhiễm chất độc hóa học

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

19 1.010818

Công nhận và giải quyết chế độ người

hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo

vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch

bắt tù, đày

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh
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20 1.010819

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng

chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc

và làm nghĩa vụ quốc tế

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

21 1.010820
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ

cách mạng

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

22 1.010805

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh

hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh

hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

hiện không công tác trong quân đội, công

an

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

23 1.010810
Công nhận đối với người bị thương trong

chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

24 1.010812

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi

dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh

quản lý

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

25 1.010806
Công nhận thương binh, người hưởng

chính sách như thương binh

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh
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26 1.010808

Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp

đối với thương binh đồng thời là bệnh

binh

Quyết định số

1940/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công Cấp xã, cấp tỉnh

27 1.015021 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập 

Quyết định số

1755/QĐ-UBND

ngày 27/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Quản lý lao 

động ngoài 

nước

Cấp Tỉnh

28 1.014198

Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện

cấp giấy phép lao động đối với người lao

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quyết định số

1732/QĐ-UBND

ngày 15/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Việc làm Cấp Tỉnh

29 1.014201
Gia hạn giấy phép lao động đối với người

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quyết định số

1732/QĐ-UBND

ngày 15/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Việc làm Cấp Tỉnh

II

1 1.014382

Thủ tục đặt và tổ chức xét tặng giải

thưởng của tổ chức, cá nhân không cư trú,

không hoạt động tại Việt Nam

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

2 1.014389
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức

khoa học và công nghệ

Quyết định số

1831/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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3 1.014390

Thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng

nhận đăng ký tổ chức khoa học và công

nghệ

Quyết định số

1831/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

4 1.014394
Thành lập đơn vị trực thuộc ở nước ngoài

của tổ chức khoa học và công nghệ

Quyết định số

1831/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

5 1.014383

Thủ tục đặt và tổ chức xét tặng giải

thưởng của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

6 1.014988

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều

kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công

nghệ

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

7 1.014989

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá

công nghệ

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

8 1.014991

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều

kiện hoạt động dịch vụ giám định công

nghệ

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh

9 1.014992

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định

công nghệ

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ

Cấp Tỉnh
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10 2.001856

Thủ tục công bố, công bố lại chất lượng

dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ

thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt

buộc quản lý chất lượng”

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

11 1.004.373
Thủ tục Đăng ký bản thoả thuận kết nối

mẫu

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

12 1.013353 Báo cáo đăng ký chuyển giao New gTLD

Quyết định số

1787/QĐ-UBND

ngày 19/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

13 1.013354

Báo cáo hoạt động Tổ chức quản lý tên

miền dùng chung cấp cao nhất mới (New

gTLD)

Quyết định số

1787/QĐ-UBND

ngày 19/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

14 1.013355
Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ Nhà

đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam

Quyết định số

1787/QĐ-UBND

ngày 19/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

15 1.013356
Đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì

tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Quyết định số

1787/QĐ-UBND

ngày 19/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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16 1.115134

Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn

thông không có hạ tầng mạng trừ loại

hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

(dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng

viễn thông cố định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

17 1.115135

Hoàn trả mã mạng di động H2H, số dịch

vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ tin nhắn

ngắn được phân bổ theo phương thức đấu

giá

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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18 1.013385

Thủ tục Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn

thông đối với doanh nghiệp viễn thông

không phải là doanh nghiệp viễn thông

nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh

nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị

trường hoặc doanh nghiệp thuộc nhóm

doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống

lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ

viễn thông Nhà nước quản lý, doanh

nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công

ích (trừ doanh nghiệp có giấy phép cung

cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại mạng

viễn thông công cộng cố định mặt đất

không sử dụng băng tần số vô tuyến điện,

không sử dụng số thuê bao viễn thông có

phạm vi thiết lập mạng viễn thông trên

một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

và giấy phép cung cấp dịch vụ không có

hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn

thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông

cung cấp trên mạng viễn thông cố định

mặt đất)) khi ngừng kinh doanh một phần

hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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19 1.004962

Thủ tục Giải quyết tranh chấp trong kinh

doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh

chấp của các doanh nghiệp viễn thông trừ

doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi

giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng

mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố

định mặt đất không sử dụng băng tần số

vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao

viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn

thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương và của doanh nghiệp viễn

thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp

dịch vụ không có hạ tầng mạng, loại hình

dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch

vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn

thông cố định mặt đất).

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

20 1.013370

Thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ

viễn thông không có hạ tầng mạng trừ loại

hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

(dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng

viễn thông cố định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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21 1.013379

Thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông không có hạ tầng mạng trừ

loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt

đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên

mạng viễn thông cố định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

22 1.013376

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung

cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng

mạng đối với trường hợp quy định tại

điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Nghị

định số 163/2024/NĐ-CP trừ loại hình

dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch

vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn

thông cố định mặt đất) đối với trường hợp

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị

định số 163/2024/NĐ-CP

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

23 1.013375

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung

cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng

mạng trừ loại hình dịch vụ viễn thông cố

định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp

trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối

với trường hợp quy định tại điểm a, điểm

b khoản 1 Điều 36 Nghị định số

163/2024/NĐ-CP

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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24 1.013377

Thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông không có hạ tầng mạng trừ

loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt

đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên

mạng viễn thông cố định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

25 1.013382

Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập mạng

viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc

gia, đài truyền hình quốc gia

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

26 1.013384

Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập mạng

viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc

gia, đài truyền hình quốc gia

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

27 1.013383

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết

lập mạng viễn thông cấp cho đài phát

thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

28 1.005444
Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập mạng

viễn thông dùng riêng

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

29 1.005445
Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập mạng 

viễn thông dùng riêng

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

30 1.003370
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết

lập mạng viễn thông dùng riêng

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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31 1.003300
Thủ tục Cấp giấy phép thử nghiệm mạng

và dịch vụ viễn thông

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

32 1.003249
Thủ tục Gia hạn giấy phép thử nghiệm

mạng và dịch vụ viễn thông

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

33 1.013381
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thử

nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

34 1.014012

Thủ tục Phân bổ mã mạng di động H2H,

số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ

tin nhắn ngắn theo phương thức đấu giá

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

35 1.014015

Thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng

số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ

ứng dụng tin nhắn ngắn, mã mạng di động

H2H phân bổ qua phương thức đấu giá

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

36 1.002655

Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng

hàng hóa nhập khẩu đối với sản phẩm,

hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông

tin và viễn thông

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

37 1.013912
Thủ tục Đăng ký cung cấp dịch vụ viễn

thông

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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38 1.013897

Thủ tục Thông báo cung cấp dịch vụ viễn

thông đối với doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch

vụ điện toán đám mây, dịch vụ thư điện

tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax gia tăng

giá trị

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

39 1.013900

Thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ

viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng

viễn thông công cộng cố định mặt đất

không sử dụng băng tần số vô tuyến điện,

không sử dụng số thuê bao viễn thông có

phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong

một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

40 1.013903

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung

cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng,

loại mạng viễn thông công cộng cố định

mặt đất không sử dụng băng tần số vô

tuyến điện, không sử dụng số thuê bao

viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn

thông trong một tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương đối với trường hợp quy

định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36

Nghị định số 163/2024/NĐ-CP

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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41 1.013904

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung

cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng,

loại mạng viễn thông công cộng cố định

mặt đất không sử dụng băng tần số vô

tuyến điện, không sử dụng số thuê bao

viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn

thông trong một tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương đối với trường hợp quy

định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị

định số 163/2024/NĐ-CP

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

42 1.013907

Thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng

viễn thông công cộng cố định mặt đất

không sử dụng băng tần số vô tuyến điện,

không sử dụng số thuê bao viễn thông có

phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong

một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh



17

43 1.013905

Thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng

viễn thông công cộng cố định mặt đất

không sử dụng băng tần số vô tuyến điện,

không sử dụng số thuê bao viễn thông có

phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong

một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

44 1.013909

Thủ tục Thu hồi giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng

viễn thông công cộng cố định mặt đất

không sử dụng băng tần số vô tuyến điện,

không sử dụng số thuê bao viễn thông có

phạm vi thiết lập mạng viễn thông trong

một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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45 1.013819

Thủ tục Giải quyết tranh chấp trong kinh

doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh

chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc

phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ

tầng mạng, loại mạng viễn thông công

cộng cố định mặt đất không sử dụng băng

tần số vô tuyến điện, không sử dụng số

thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập

mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

46 1.013899

Thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ

viễn thông không có hạ tầng mạng, loại

hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

(dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng

viễn thông cố định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

47 1.013901

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung

cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố

định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp

trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối

với trường hợp quy định tại điểm a, điểm

b khoản 1 Điều 36 Nghị định số

163/2024/NĐ-CP

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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48 1.013902

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung

cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố

định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp

trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối

với trường hợp quy định tại điểm a khoản

2 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

49 1.013906

Thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông không có hạ tầng mạng,

loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt

đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên

mạng viễn thông cố định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

50 1.013976

Thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông không có hạ tầng mạng,

loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt

đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên

mạng viễn thông cố định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh
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51 1.013908

Thủ tục Thu hồi giấy phép cung cấp dịch

vụ viễn thông không có hạ tầng mạng,

loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt

đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên

mạng viễn thông cố định mặt đất) và giấy

chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ

viễn thông

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

52 1.013877

Thủ tục Giải quyết tranh chấp trong kinh

doanh dịch vụ viễn thông đối với tranh

chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc

phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ

không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ

viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn

thông cung cấp trên mạng viễn thông cố

định mặt đất)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

53 1.013911

Thủ tục Hoàn trả số thuê bao di động

H2H được phân bổ theo phương thức đấu

giá

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

54 1.013910
Thủ tục Phân bổ số thuê bao di động H2H

theo phương thức đấu giá

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Lĩnh vực 

Viễn thông và 

Internet

Cấp Tỉnh

55 1.003659
Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính (phạm

vi nội tỉnh)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh
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56 1.003687
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu

chính (phạm vi nội tỉnh)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

57 1.003633
Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi

hết hạn (phạm vi nội tỉnh)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

58 1.004379

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi

bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

(phạm vi nội tỉnh)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

59 1.004470
Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo

hoạt động bưu chính (phạm vi nội tỉnh)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

60 1.005442

Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông

báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc

hư hỏng không sử dụng được (phạm vi

nội tỉnh)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

61 1.010902

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung văn bản xác

nhận thông báo hoạt động bưu chính

(phạm vi nội tỉnh)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

62 1.004376
Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính phạm vi

liên tỉnh, quốc tế

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

63 1.004366
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu

chính (phạm vi liên tỉnh, quốc tế)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh
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64 1.004354
Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi

hết hạn (phạm vi liên tỉnh, quốc tế)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

65 1.004430

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi

bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

(phạm vi liên tỉnh, quốc tế)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

66 1.004429

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo

hoạt động bưu chính (phạm vi liên tỉnh,

quốc tế)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

67 1.004428

Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông

báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử

dụng được (phạm vi liên tỉnh, quốc tế)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

68 1.010901

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung văn bản xác

nhận thông báo hoạt động bưu chính

(phạm vi liên tỉnh, quốc tế)

Quyết định số

1895/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026

Bưu  chính Cấp Tỉnh

69 1.014675

Thủ tục Cấp Giấy phép tiến hành công

việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang

chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi

tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT

(SPECT/CT), sử dụng thiết bị phát tia X

(trừ thiết bị chụp ảnh phóng xạ công

nghiệp).

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh



23

70 1.014679

Thủ tục Gia hạn Giấy phép tiến hành công

việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang

chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi

tính tích hợp với PET (PET/CT), SPECT

(SPECT/CT), sử dụng thiết bị phát tia X

(trừ thiết bị chụp ảnh phóng xạ công

nghiệp).

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

71 1.014678

Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người

phụ trách an toàn cơ sở sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán y tế, thiết bị chụp cắt lớp

vi tính tích hợp với PET (PET/CT),

SPECT (SPECT/CT), sử dụng thiết bị

phát tia X (trừ thiết bị chụp ảnh phóng xạ

công nghiệp)).

Quyết định số

1947/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

72 1.014642

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- sử dụng thiết bị phát tia X trong chụp

ảnh phóng xạ công nghiệp, thiết bị phát

nơtron, electron và hạt mang điện khác.

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

73 1.014645

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức

xạ-thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động

của cơ sở bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh
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74 1.014648
Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- chấm dứt hoạt động của cơ sở bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

75 1.014656

Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ

người phụ trách an toàn cơ sở sử dụng

thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, thiết bị

chụp cắt lớp vi tính tích hợp với PET

(PET/CT), SPECT (SPECT/CT), sử dụng

thiết bị phát tia X (trừ thiết bị chụp ảnh

phóng xạ công nghiệp).

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

76 1.014657

Khai báo nguồn phóng xạ, chất thải

phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật

liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, thiết bị

phát tia X trong chụp ảnh phóng xạ công

nghiệp

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

77 1.014660 Thanh lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

78 1.014661
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ

cấp cơ sở

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh
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79 1.014662
Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ

ứng dụng năng lượng nguyên tử

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

80 1.014665

Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Lắp

đặt nguồn phóng xạ; Lắp đặt, bảo dưỡng,

sửa chữa thiết bị bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

81 1.014666

Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử -

Đánh giá hoạt độ phóng xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

82 1.014667

Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Hiệu 

chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

83 1.014671

Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tẩy

xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

84 1.014673

Cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Thử

nghiệm thiết bị bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh
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85 1.115137

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc

bức xạ sử dụng thiết bị phát tia X trong

chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, thiết bị

phát nơtron, electron và hạt mang điện

khác; thay đổi quy mô và phạm vi hoạt

động của cơ sở bức xạ; chấm dứt hoạt

động của cơ sở bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

86 1.115138

Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc

bức xạ- sử dụng thiết bị phát tia X trong

chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, thiết bị

phát nơtron, electron và hạt mang điện

khác; thay đổi quy mô và phạm vi hoạt

động của cơ sở bức xạ; chấm dứt hoạt

động của cơ sở bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

87 1.115139

Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc

bức xạ- sử dụng thiết bị phát tia X trong

chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, thiết bị

phát nơtron, electron và hạt mang điện

khác

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh
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88 1.115140

Gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử -

dịch vụ lắp đặt nguồn phóng xạ; Lắp đặt,

bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ; Thử

nghiệm thiết bị bức xạ; Tẩy xạ; Đánh giá

hoạt độ phóng xạ; Hiệu chuẩn thiết bị ghi

đo bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

89 1.115141

Sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử -

dịch vụ Lắp đặt nguồn phóng xạ; Lắp đặt,

bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ; Thử

nghiệm thiết bị bức xạ; Tẩy xạ; Đánh giá

hoạt độ phóng xạ; Hiệu chuẩn thiết bị ghi

đo bức xạ

Quyết định số

2018/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực An 

toàn bức xạ 

và hạt nhân

Cấp Tỉnh

90 1.014916

Đề nghị thử nghiệm có kiểm soát sản

phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số

(không gian, phạm vi, đối tượng thử

nghiệm từ 02 tỉnh, thành phố trở lên)

Quyết định số

2063/QĐ-UBND

ngày  04/6/2026

Lĩnh vực 

Công nghiệp, 

công nghệ số

Cấp Tỉnh

91 1.014917

Đề nghị gia hạn thử nghiệm có kiểm soát

sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số

(không gian, phạm vi, đối tượng thử

nghiệm từ 02 tỉnh, thành phố trở lên)

Quyết định số

2063/QĐ-UBND

ngày  04/6/2026

Lĩnh vực 

Công nghiệp, 

công nghệ số

Cấp Tỉnh



28

92 1.014918

Đề nghị kết thúc thử nghiệm có kiểm soát

sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số

(không gian, phạm vi, đối tượng thử

nghiệm từ 02 tỉnh, thành phố trở lên)

Quyết định số

2063/QĐ-UBND

ngày  04/6/2026

Lĩnh vực 

Công nghiệp, 

công nghệ số

Cấp Tỉnh

93 1.014919

Đề nghị điều chỉnh thử nghiệm có kiểm

soát sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công

nghệ số (không gian, phạm vi, đối tượng

thử nghiệm từ 02 tỉnh, thành phố trở lên)

Quyết định số

2063/QĐ-UBND

ngày  04/6/2026

Lĩnh vực 

Công nghiệp, 

công nghệ số

Cấp Tỉnh

94 1.014636

Cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin

đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Công nghệ 

thông tin, 

điện tử

Cấp Tỉnh

95 1.014637

Cho phép thương nhân thực hiện hoạt

động gia công hàng hóa thuộc Danh mục

sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử

dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân

nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Công nghệ 

thông tin, 

điện tử

Cấp Tỉnh

96 1.014638

Bổ sung, sửa đổi Giấy phép, cấp lại do

mất, thất lạc Giấy phép cho phép thực

hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin

đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho

thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở

nước ngoài

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Công nghệ 

thông tin, 

điện tử

Cấp Tỉnh
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97 1.115159

Công bố năng lực của tổ chức cung cấp

dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử

nghiệm phương tiện đo nhóm 1, chuẩn đo

lường không dùng trực tiếp để kiểm định

phương tiện đo nhóm 2

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

98 1.115160

Điều chỉnh nội dung của bản công bố

năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

phương tiện đo nhóm 1, chuẩn đo lường

không dùng trực tiếp để kiểm định

phương tiện đo nhóm 2

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

99 1.115161

Hủy bỏ bản công bố năng lực đã được ghi

nhận của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện

đo nhóm 1, chuẩn đo lường không dùng

trực tiếp để kiểm định phương tiện đo

nhóm 2

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

100 1.115167
Công bố năng lực tư vấn đối với tổ chức

tư vấn

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

101 1.115162
Công bố năng lực tư vấn đối với chuyên

gia tư vấn độc lập

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh
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102 1.115163
Công bố năng lực đánh giá đối với tổ

chức chứng nhận

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

103 1.115164
Điều chỉnh Bản công bố năng lực tư vấn,

đánh giá

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

104 1.115165 Công bố năng lực đào tạo

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

105 1.115166 Điều chỉnh Bản công bố năng lực đào tạo

Quyết định số

2094/QĐ-UBND

ngày  08/6/2026

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

106 1.014876

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm

tra xác nhận

Quyết định số

1787/QĐ-UBND

ngày 19/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Tiêu chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

107 1.014877

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng

nhận đăng ký hoạt động hoạt động xác

nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận

Quyết định số

1787/QĐ-UBND

ngày 19/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Tiêu chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh
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108 1.014878

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động xác nhận giá trị sử dụng, kiểm

tra xác nhận

Quyết định số

1787/QĐ-UBND

ngày 19/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Tiêu chuẩn đo 

lường chất 

lượng

Cấp Tỉnh

III

1 1.011033

Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử lý

chất thải chăn nuôi có chứa chất mới để

khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng

bày tại hội chợ, triển lãm, làm mẫu phân

tích tại phòng thử nghiệm hoặc sản xuất,

gia công nhằm mục đích xuất khẩu

Quyết định số

1631/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

2 1.011030
Công nhận kết quả khảo nghiệm sản

phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

Quyết định số

1631/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

3 1.011325

Cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép nhập

khẩu, xuất khẩu thuốc thú y, nguyên liệu

làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền

chất

Quyết định số

1631/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh

4 2.002338

Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất

khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu

theo hạn ngạch

Quyết định số

1651/QĐ-UBND

ngày 11/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Trồng trọt Cấp tỉnh

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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5 2.002339

Chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất

khẩu được hưởng miễn thuế nhập khẩu

theo hạn ngạch

Quyết định số

1651/QĐ-UBND

ngày 11/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Trồng trọt Cấp tỉnh

6 1.014787

Chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên cứu,

thử nghiệm công nghệ chế biến khoáng

sản.

Quyết định số

1681/QĐ-UBND

ngày 13/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

7 1.014834

Cấp, cấp lại Giấy xác nhận nuôi trồng

thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi

chủ lực (hoạt động trên nội địa thuộc

phạm vi quản lý từ 02 tỉnh, thành phố trở

lên và cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè

thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi

trường)

Quyết định số

1766/QĐ-UBND

ngày 18/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

 Thủy sản và 

Kiểm ngư
Cấp tỉnh

8 1.014129

Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký

quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà

kính và tín chỉ các-bon

Quyết định số

1806/QĐ-UBND

ngày 20/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Biến đổi khí 

hậu
Cấp tỉnh

9 1.014136
Đăng ký/Điều chỉnh dự án theo cơ chế

trao đổi, bù trừ tín chỉ cácbon trong nước

Quyết định số

1806/QĐ-UBND

ngày 20/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Biến đổi khí 

hậu
Cấp tỉnh
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10 1.014131 Thay đổi thành phần tham gia dự án

Quyết định số

1806/QĐ-UBND

ngày 20/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Biến đổi khí 

hậu
Cấp tỉnh

11 1.014132 Hủy đăng ký dự án

Quyết định số

1806/QĐ-UBND

ngày 20/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Biến đổi khí 

hậu
Cấp tỉnh

12 1.014133
Cấp tín chỉ cácbon theo cơ chế trao đổi,

bù trừ tín chỉ các-bon trong nước

Quyết định số

1806/QĐ-UBND

ngày 20/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Biến đổi khí 

hậu
Cấp tỉnh

13 3.000125

Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen

giống vật nuôi có trong danh mục giống

vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên

cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

14 1.014948

Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen

giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam

cho bên thứ ba

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

15 2.001872
Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản

xuất thuốc thú y (GMP)

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh
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16 1.003026
Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt

sản xuất thuốc thú y (GMP)

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh

17 1.002992

Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt

sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị

sai sót; thay đổi thông tin có liên quan đến 

tổ chức đăng ký)

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh

18 2.001558

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật,

sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu

mang theo người, gửi qua đường bưu điện

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh

19 2.001515
Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm

thủy sản

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh

20 2.001524
Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy

sản

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh

21 1.002571

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch

động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển

lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ

thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham

gia hội chợ, triển lãm

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thú y Cấp tỉnh
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22 2.002848 Hủy đăng ký tín chỉ các-bon tự nguyện

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Biến đổi khí 

hậu
Cấp tỉnh

23 2.002849

Chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát thải

khí nhà kính, tín chỉ các-bon ngoài hệ

thống giao dịch các-bon

Quyết định số

1833/QĐ-UBND

ngày 22/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Biến đổi khí 

hậu
Cấp tỉnh

24 1.014741
Công nhận kết quả khảo nghiệm dòng,

giống vật nuôi

Quyết định số

1890/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

25 1.014743
Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn

chăn nuôi

Quyết định số

1890/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

26 1.014951

Thông báo phương án chăn nuôi, phương

án quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro

trong hoạt động chăn nuôi ruồi lính đen

Quyết định số

1890/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

27 1.014952 Cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi

Quyết định số

1890/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh
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28 1.014953 Thu hồi mã số định danh cơ sở chăn nuôi

Quyết định số

1890/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

29 1.014954 Cấp lại mã số định danh cơ sở chăn nuôi

Quyết định số

1890/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Chăn nuôi Cấp tỉnh

30 2.001576 Công nhận tiến bộ kỹ thuật

Quyết định số

1892/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Khoa học và 

Công nghệ
Cấp tỉnh

31 1.014262 Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

32 1.014263 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

33 1.014264
Điều chỉnh giấy phép thăm dò

khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh
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34 1.014268 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

35 1.014271

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng

sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

36 1.014273

Thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên,

trữ lượng khoáng

sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

37 1.014274

Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ

khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

38 1.014276

Điều chỉnh nội dung đề án đóng cửa mỏ

khoáng sản đã được phê duyệt

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

39 1.014277

Chấp thuận phương án đóng cửa mỏ

khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh
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40 1.014278
Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

41 1.014291

Bổ sung khối lượng công tác thăm dò khi

giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết thời

hạn

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

42 1.014292

Chấp thuận thăm dò, khai thác khoáng sản 

tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản,

khu vực tạm thời lấm hoạt động khoáng

sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

43 1.014789

Chấp thuận thay đổi nội dung đề án thăm

dò khoáng sản

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

44 1.014294

Chấp thuận nội dung đánh giá mức độ ảnh

hưởng của việc thực hiện dự án đầu tư tại

khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Quyết định số

1893/QĐ-UBND

ngày 25/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Địa chất và 

khoáng sản
Cấp tỉnh

45 1.003814

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

nhập khẩu theo phương thức kiểm tra

thông thường thuộc thẩm quyền quản lý

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Quyết định số

2654/QĐ-UBND

ngày 13/7/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản và 

thủy sản

Cấp tỉnh
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46 2.001604

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường

Quyết định số

2654/QĐ-UBND

ngày 13/7/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản và 

thủy sản

Cấp tỉnh

47 1.004943
Công nhận kết quả khảo nghiệm giống

thủy sản

Quyết định số

2077/QĐ-UBND

ngày 05/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thủy sản và 

Kiểm ngư
Cấp tỉnh

48 1.004683

Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn

thuỷ sản, sản

phẩm xử lý môi

trường nuôi trồng thuỷ sản

Quyết định số

2077/QĐ-UBND

ngày 05/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Thủy sản và 

Kiểm ngư
Cấp tỉnh

49 2.001062
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc

bảo vệ thực vật nhập khẩu

Quyết định số

2504/QĐ-UBND

ngày 02/7/2026

Bảo vệ thực 

vật
Cấp tỉnh

IV

1 1.014700
Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa

chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

2 1.014701
Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
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3 1.014702

Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu,

nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

nhóm 1

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

4 1.014703

Cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập

khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

nhóm 1

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

5 1.014707 Cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

6 1.014708 Cấp lại Giấy phép nhập khẩu hóa chất cấm

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

7 1.014709 
Cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu hóa

chất cấm

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

8 1.013340
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy

hiểm loại 5, loại 8.

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh
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9 1.013350
Cấp điều chỉnh giấy phép vận chuyển

hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

10 1.013351
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa

nguy hiểm loại 5, loại 8

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hóa chất Cấp tỉnh

11 1.012168

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu hàng

hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Xuất nhập khẩu Cấp tỉnh

12 1.012527

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều

kiện là hàng hóa tân trang theo Hiệp định

EVFTA và Hiệp định UKVFTA

Quyết định số

1669/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Xuất nhập khẩu Cấp tỉnh

V

1 1.004104
Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh,

truyền hình  

Quyết định số

1802/QĐ-UBND

ngày 20/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến hết

ngày 01/3/2027)

Phát thanh 

truyền hình và

 thông tin 

điện tử

Cấp tỉnh

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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2 1.011452

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức liên hoan

phim, liên hoan phim chuyên ngành,

chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi

phim tại Việt Nam 

Quyết định số

1802/QĐ-UBND

ngày 20/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến hết

ngày 01/3/2027)

Điện ảnh Cấp tỉnh

3 1.003948
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức

giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Quyết định số

1623/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến

01/3/2027)

Bản quyền

 tác giả
Cấp tỉnh

4 1.003922
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức

giám định quyền tác giả,quyền liên quan

Quyết định số

1623/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến

01/3/2027)

Bản quyền

 tác giả
Cấp tỉnh
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5 2.001168
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung

cấp dịch vụ mạng xã hội 

Quyết định số

1623/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến

01/3/2027)

Phát thanh 

truyền hình và

 thông tin 

điện tử

Cấp tỉnh

6 2.001169
Thủ tục gia hạn Giấy phép cung cấp dịch

vụ mạng xã hội

Quyết định số

1623/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến

01/3/2027)

Phát thanh 

truyền hình và

 thông tin 

điện tử

Cấp tỉnh

7 1.004250
Thủ tục gia hạn Giấy phép cung cấp dịch

vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Quyết định số

1623/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến

01/3/2027)

Phát thanh 

truyền hình và

 thông tin 

điện tử

Cấp tỉnh

8 3.000574

Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung ghi

trong Giấy phép mở chuyên trang của báo

chí điện tử (đối với cơ quan báo chí của

địa phương) 

Quyết định số

1953/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh 

Báo chí Cấp tỉnh
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9 3.000575

Thủ tục chấp thuận nội dung thay đổi biểu

tượng kênh ghi trong giấy phép sản xuất

kênh chương trình trong nước bao gồm

kênh chương trình chuyên quảng cáo (cho

cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình

tỉnh, thành phố)  

Quyết định số

1953/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh 

Phát thanh 

truyền hình và

 thông tin 

điện tử

Cấp tỉnh

10 1.004321
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung

cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Quyết định số

2724/QĐ-UBND

ngày 21/7/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Phát thanh 

truyền hình và

 thông tin 

điện tử

Cấp tỉnh

11 1.004233
Thủ tục Gia hạn giấy phép cung cấp dịch

vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Quyết định số

2724/QĐ-UBND

ngày 21/7/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Phát thanh 

truyền hình và

 thông tin 

điện tử

Cấp tỉnh

12 1.001037

Cấp phép làm công tác viên của Văn

phòng thường trú báo chí nước ngoài tại

Việt Nam

Quyết định số

2623/QĐ-UBND

ngày 26/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Báo chí nước 

ngoài tại Việt 

Nam

Cấp tỉnh

13 1.001100

Cấp phép làm trợ lý báo chí của Văn

phòng thường trú báo chí nước ngoài tại

Việt Nam

Quyết định số

2623/QĐ-UBND

ngày 26/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Báo chí nước 

ngoài tại Việt 

Nam

Cấp tỉnh
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14 3.000569
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động in

(cấp xã)

Quyết định số

1623/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến

01/3/2027)

Xuất bản, in 

và phát hành 
Cấp xã

15 3.000570
Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin đăng

ký hoạt động in (cấp xã)

Quyết định số

1623/QĐ-UBND

ngày 08/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

(có hiệu lực từ ngày

01/6/2026 đến

01/3/2027)

Xuất bản, in 

và phát hành 
Cấp xã

16 3.000576
Thủ tục khai báo hoạt động phát hành

xuất bản phẩm  

Quyết định số

1953/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh 

Xuất bản, in 

và phát hành 
Cấp xã

17 3.000569
Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động in

(cấp xã)  

Quyết định số

1953/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh 

Xuất bản, in 

và phát hành 
Cấp xã

18 3.000570
Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin đăng

ký hoạt động in (cấp xã)  

Quyết định số

1953/QĐ-UBND

ngày 28/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh 

Xuất bản, in 

và phát hành 
Cấp xã
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VI

1 1.013237
Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động

xây dựng.

Quyết định số

1819/QĐ-UBND

ngày 21/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hoạt động 

xây dựng
Cấp tỉnh

2 1.013219
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt

động xây dựng

Quyết định số

1819/QĐ-UBND

ngày 21/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hoạt động 

xây dựng
Cấp tỉnh

3 1.013222
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho

nhà thầu nước ngoài.

Quyết định số

1819/QĐ-UBND

ngày 21/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hoạt động 

xây dựng
Cấp tỉnh

4 1.013224
Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây

dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Quyết định số

1819/QĐ-UBND

ngày 21/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hoạt động 

xây dựng
Cấp tỉnh

5
1.014158

Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy

hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư

đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu

tư tổ chức lập

Quyết định số

1740/QĐ-UBND

ngày 15/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

quy hoạch đô 

thị nông thôn
Cấp tỉnh, cấp xã

LĨNH VỰC XÂY DỰNG



47

6 1.008891
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Quyết định số

1740/QĐ-UBND

ngày 15/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

 kiến trúc 
 Cấp tỉnh

7 1.009446

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành

cảng thủy nội địa trong trường hợp bến

thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật

phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

8 1.009449 Công bố hoạt động khu neo đậu

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

9 1.009459

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với

luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối

với luồng địa phương

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

10 1.009456 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh
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11 1.009460

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa

chuyên dùng khi không có nhu cầu khai

thác, sử dụng

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

12 1.009463

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến

đường thủy nội địa đối với công trình

không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy

nội địa và các hoạt động trên đường thủy

nội địa

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

13 1.009464
Công bố hạn chế giao thông đường thủy

nội địa

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

14 2.002615
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy

hiểm bằng phương tiện thủy nội địa

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

15 2.002616

Điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận

chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự

thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy

phép

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh
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16 2.002617
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa

nguy hiểm do bị mất, bị hỏng

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

17 1.013466 Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

18 1.013467
Phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt

động

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

19 2.002624
Chấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét

đường thủy nội địa địa phương.

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

20
2.002625

Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất

nạo vét trên bờ

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh
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21 2.001802
Chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận

chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển.

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp tỉnh

22 1.009452
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng

bến thủy nội địa.

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp xã

23 1.009453

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng

bến khách ngang sông, bến thủy nội địa

phục vụ thi công công trình chính

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp xã

24 1.009455

Công bố hoạt động bến khách ngang

sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công

công trình chính

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng hải và 

đường thủy Cấp xã

25 1.009794

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

công trình của cơ quan chuyên môn về

xây dựng tại địa phương.

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Quản lý chất 

lượng công 

trình xây dựng

Cấp tỉnh, cấp xã
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26 1.014783
Cấp giấy phép lưu thông vật liệu, cấu kiện

ngăn cháy, chống cháy

Quyết định số

1670/QĐ-UBND

ngày 12/5/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Vật liệu xây 

dựng Cấp tỉnh

27 1.000660 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Quyết định số

2037/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Đường bộ Cấp tỉnh

28 1.000672 Công bố lại bến xe khách.

Quyết định số

2037/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Đường bộ Cấp tỉnh

29 1.005021

Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác

bến phà, bến khách ngang sông sử dụng

phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô.

Quyết định số

2037/QĐ-UBND

ngày 02/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Đường bộ Cấp tỉnh

VII

1 1.012279
Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh,

chữa bệnh

Quyết định số

2111/QĐ-UBND

ngày 09/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Khám bệnh, 

chữa bệnh
Cấp tỉnh

LĨNH VỰC Y TẾ
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2 1.012280
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám

bệnh, chữa bệnh

Quyết định số

2111/QĐ-UBND

ngày 09/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Khám bệnh, 

chữa bệnh
Cấp tỉnh

3 1.012289

Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai

đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ

ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm

kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối

với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng

lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý

lâm sàng

Quyết định số

2111/QĐ-UBND

ngày 09/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Khám bệnh, 

chữa bệnh
Cấp tỉnh

4 1.012290

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với hồ sơ

nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến

thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành

nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ,

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh

dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện,

tâm lý lâm sàng

Quyết định số

2111/QĐ-UBND

ngày 09/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Khám bệnh, 

chữa bệnh
Cấp tỉnh
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5 1.012291

Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai

đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ

ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm

kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối

với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng

lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý

lâm sàng

Quyết định số

2111/QĐ-UBND

ngày 09/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Khám bệnh, 

chữa bệnh
Cấp tỉnh

6 1.012292

Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong

giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ

ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm

kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối

với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng

lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý

lâm sàng

Quyết định số

2111/QĐ-UBND

ngày 09/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Khám bệnh, 

chữa bệnh
Cấp tỉnh

7 1.006424
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực

phẩm bảo vệ sức khỏe

Quyết định số

2206/QĐ-UBND

ngày 16/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

An toàn thực 

phẩm
Cấp tỉnh

8 1.014037
Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng vị

thuốc cổ truyền, dược liệu

Quyết định số 09/QĐ-

UBND ngày

06/01/2026 của Chủ

tịch UBND tỉnh

Y, Dược cổ 

truyên
Cấp tỉnh

VIII LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
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1 1.001037

Cấp phép làm công tác viên của Văn

phòng thường trú báo chí nước ngoài tại

Việt Nam

Quyết định số

2362/QĐ-UBND

ngày 26/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Báo chí Cấp tỉnh

2 1.001100

Cấp phép làm trợ lý báo chí của Văn

phòng thường trú báo chí nước ngoài tại

Việt Nam

Quyết định số

2362/QĐ-UBND

ngày 26/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Báo chí Cấp tỉnh

3 1.001231

Cấp Giấy phép lập Văn phòng đại diện

cho các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của

nước ngoài

Quyết định số

2362/QĐ-UBND

ngày 26/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng 

đại diện của 

các tổ chức 

hợp tác, 

nghiên cứu 

của nước 

ngoài tại Việt 

Nam

Cấp tỉnh

4 1.001239

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép lập

Văn phòng đại diện cho các tổ chức hợp

tác, nghiên cứu của nước ngoài

Quyết định số

2362/QĐ-UBND

ngày 26/6/2026 của

Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng 

đại diện của 

các tổ chức 

hợp tác, 

nghiên cứu 

của nước 

ngoài tại Việt 

Nam

Cấp tỉnh

Ghi chú: Tổng số Danh mục có 257 TTHC./.
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